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	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ TƯ PHÁP

Số: 231 /KH-STP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
 Quảng Bình, ngày 17  tháng 02  năm 2017


KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
vụ việc trợ giúp pháp lý 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 và Quyết định số 687/QĐ-BTP ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) với các nội dung như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chuẩn) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đánh giá chất lượng vụ việc TGPL một cách toàn diện, chính xác, khách quan nhằm nâng cao chất lượng thực hiện TGPL, đảm bảo người được TGPL thụ hưởng dịch vụ pháp lý một cách tốt nhất. 

- Nhân rộng những điển hình, cách làm hay; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về TGPL.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi các quy định của Bộ tiêu chuẩn cho người thực hiện TGPL.

- Việc triển khai đánh giá chất lượng vụ việc TGPL phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực nhạy cảm, vụ việc có khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.

- Trợ giúp viên pháp lý là lực lượng nồng cốt trong việc đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, vì vậy phải đảm bảo đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để đánh giá chất lượng vụ việc TGPL một cách chính xác, kịp thời, có hiệu quả.
- Xác định rõ nhiệm vụ, các hoạt động, thời gian ban hành và giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện.

II. CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi các quy định của Bộ tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật có liên quan.
Hoạt động 1: Tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung của Bộ tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật có liên quan cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên và các cộng tác viên TGPL khác;  đăng tải những nội dung cơ bản của Bộ tiêu chuẩn trên Bản tin Tư pháp và Website Sở Tư pháp Quảng Bình.

- Phân công đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước phối hợp với Phòng Bổ trợ Tư pháp; Phòng PBGDPL giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
Hoạt động 2: Giải đáp những câu hỏi có liên quan đến Bộ tiêu chuẩn và việc đánh giá chất lượng vụ việc TGPL(nếu có) trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phân công đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Hoạt động 3: Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thông tin, truyền thông, phổ biến các quy định của Bộ tiêu chuẩn đến với Nhân dân.
- Phân công đơn vị thực hiện: Phòng PBGDPL phối hợp Trung tâm TGPL nhà nước giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2. Hướng dẫn, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn
Hoạt động 1: Thiết lập, duy trì và sử dụng có hiệu quả đường dây nóng để người được TGPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân, phản ánh, kiến nghị về chất lượng vụ việc TGPL; phân công cán bộ làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin để kịp thời tiếp nhận xử lý đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại về chất lượng vụ việc và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.
- Phân công đơn vị thực hiện:
+ Tại Sở Tư pháp: Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu quản lý nhà nước về TGPL trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tại Trung tâm TGPL nhà nước: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước bố trí một cán bộ làm đầu mối tiếp nhận thông tin đối với các phản ánh, kiến nghị liên quan đến chất lượng vụ việc TGPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Hoạt động 2: Phối  hợp  với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc TGPL có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin theo yêu cầu của người được phân công đánh giá hoặc Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL về quá trình thực hiện TGPL của người thực hiện TGPL.

- Phân công đơn vị thực hiện:

+ Tại Sở Tư pháp: Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu, giúp lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

+ Tại Trung tâm TGPLnhà nước: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước triển khai thực hiện theo nhiệm vụ của tổ chức thực hiện TGPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Hoạt động 3: Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giám sát, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, phát hiện sai sót, vi phạm pháp luật liên quan đến chất lượng vụ việc TGPL; hỗ trợ, cộng tác với Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước trong đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.

- Phân công đơn vị thực hiện:

+ Tại Sở Tư pháp: Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

+ Tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước triển khai thực hiện theo nhiệm vụ của tổ chức thực hiện TGPL.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

 3. Nâng cao năng lực và chất lượng đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Hoạt động 1: Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên TGPL; phân công, bố trí Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên TGPL có đủ năng lực, chuyên môn theo quy định thực hiện việc đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.
- Phân công đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ Tư pháp phối hợp Trung tâm TGPL nhà nước giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
Hoạt động 2: Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch khảo sát
đánh giá sự hài lòng của người được TGPL và đánh giá của người tiến hành tố tụng. 

- Phân công đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
Hoạt động 3: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng đánh giá chất lượng vụ việc TGPL cho người thực hiện TGPL.
- Nội dung tập huấn: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Bộ tiêu chuẩn; Kỹ năng đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; Hướng dẫn cách thức lập hồ sơ vụ việc TGPL, hồ sơ thanh toán chi bồi dưỡng vụ việc TGPL theo Thông tư số 18/2013 ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL.

- Phân công đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Quý II - III /2017.
4. Triển khai công tác đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo quy định của Bộ Tiêu chuẩn
Hoạt động 1: Triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng vụ việc của Sở Tư pháp.
a) Đánh giá thường xuyên qua các đợt kiểm tra, qua công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.
- Phân công thực hiện: Phòng Bổ trợ Tư pháp chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Đánh giá chất lượng vụ việc TGPL khi có một trong các căn cứ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều 25 Bộ tiêu chuẩn.
- Phân công đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Bổ trợ Tư pháp, Phòng Kiểm tra rà soát văn bản tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ nêu trên.
c) Đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên thông qua các đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh.
- Phân công đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ Tư pháp phối hợp với Trung tâm TGPL tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện. 
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
Hoạt động 2: Triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng vụ việc của Trung tâm TGPL nhà nước.
a) Đánh giá thường xuyên theo chương trình, kế hoạch công tác hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

- Phân công đơn vị thực hiện: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn của Trung tâm làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Đánh  giá  chất  lượng  vụ việc TGPL khi có một trong các căn  cứ quy định tại các điểm b, c, đ khoản 1 Điều 24 của Bộ tiêu chuẩn.
- Phân công đơn vị thực hiện: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn của Trung tâm làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các căn cứ nêu trên.
c) Đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý phục vụ việc chi trả tiền bồi dưỡng cho Cộng tác viên TGPL, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện vụ việc.
- Phân công đơn vị thực hiện: Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn của Trung tâm làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng bộ Tư pháp hướng dẫn cách thức thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL.
5. Triển khai công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về chất lượng vụ việc TGPL
a) Công tác quản lý nhà nước về chất lượng vụ việc TGPL của Sở Tư pháp 
+ Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện việc đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo quy định của Bộ tiêu chuẩn.
+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Bộ tiêu chuẩn.
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chất lượng vụ việc TGPL và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Phân công đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý nhà nước về chất lượng vụ việc TGPL.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Công tác quản lý chuyên ngành về chất lượng vụ việc TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước 
Giao Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng vụ việc TGPL. Cụ thể:
+ Tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo Kế hoạch này.

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm chất lượng vụ việc TGPL trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

+ Thực hiện kết luận đánh giá của người có thẩm quyền đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo quy định của Bộ tiêu chuẩn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
6. Thực hiện chế độ kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Bộ tiêu chuẩn
a) Phòng Bổ trợ Tư pháp tham mưu tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả; chủ trì, phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước thống kê, báo cáo việc thực hiện Bộ Tiêu chuẩn trong phạm vi, nhiệm vụ của Sở Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
b) Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện công tác tự kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả, thống kê báo cáo việc thực hiện Bộ tiêu chuẩn theo định kỳ hoặc đột xuất trong phạm vi quản lý của Trung tâm.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Bổ trợ Tư pháp làm đầu mối, chủ trì, tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc và triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Các Tổ chức giúp việc, Phòng chuyên môn thuộc Sở trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Phòng Bổ trợ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn và Kế hoạch này.

3. Trung tâm TGPL nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn và Kế hoạch này.
	Nơi nhận:                                                                                             
- Cục Trợ giúp pháp lý;
- HĐPH liên ngành;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;                                                                                                 

- Các Tổ giúp việc, Phòng CM thuộc Sở;

- Website Sở Tư pháp

- Lưu: VT, BTTP, TGPL.                                                       
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Tiến Hải
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